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Trang 

29-6-2026 Quyết định số 3884/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 
số 43/2025/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định về 
tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vu công; cơ chế giám 
sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, 
nghiệm thu dịch vu công sử dung ngân sách nhà nước trong 
lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

04 

30-6-2026 Quyết định số 3970/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 
thủ tuc hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hôi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

06 

30-6-2026 Quyết định số 3976/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 
thủ tuc hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực Phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y 
tế. 

09 
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30-6-2026 Quyết định số 3977/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 25 
thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt 
động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

30-6-2026 Quyết định số 3991/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy 30 
phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
ban hành trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính 
thuộc lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư. 

30-6-2026 Quyết định số 3997/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 32 
12/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định cơ chế, chính 
sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất 
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 
Bình Dương. 

30-6-2026 Quyết định số 4013/QĐ-UBND bãi bỏ 10 Quyết định, Chỉ 34 
thị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ 
Chí Minh, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ban 
hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 thuộc lĩnh vực tài 
chính ngân sách. 

30-6-2026 Quyết định số 4017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết 37 
định thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông do Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu ban hành trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị 
hành chính. 

30-6-2026 Quyết định số 4024/QĐ-UBND về việc bãi bỏ toàn bộ 39 
Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 
2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực 
hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 
và kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước. 
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30-6-2026 Quyết định số 4025/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 41 
hành chính nội bộ mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường. 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÒ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÒ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3884/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định về tiêu chí, 
tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định 
chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ công sử dụng ngân sách 

nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÒ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về 
kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 
2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 79/2025/NĐ-
CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và 
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xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 8772/TTr-SNV ngày 23 
tháng 5 năm 2026 và ý kiến thống nhất của Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2026 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định về tiêu chí, tiêu 
chuẩn chất lượng dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy 
chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 
việc làm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Hội đồng nhân dân các phường, xã, đặc khu, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3970/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 8191/TTr-SYT ngày 19 tháng 
6 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 
đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám 
đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC BẢO TRỢ 
XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công bố danh 
mục TTHC 

Tên Văn bản quy 
định 

việc bãi bỏ TTHC 
1 Thành lập, tổ chức lại, giải thể 

cơ sở trợ giúp xã hội công lập 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh (Mã 
TTHC: 1.013820) 

Quyết định số 104/QĐ-UBND 
ngày 04 tháng 7 năm 2025 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Y tế (thứ tự B.1) 

- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh; 
- Quyết định số 
1678/QĐ-BYT 
ngày 10 tháng 6 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ 
tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực bảo trợ xã hội 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Y tế theo quy 
định tại Nghị quyết 
số 66.18/2026/NQ-
CP ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh. 

2 Đăng ký thành lập, đăng ký thay 
đổi nội dung, cấp lại giấy chứng 
nhận đăng ký thành lập và giải 
thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 
công lập (Mã TTHC: 1.013814) 

Quyết định số 3301/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
bảo trợ xã hội thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Y tế 
(thứ tự A.1, A.2, B.7) 

- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh; 
- Quyết định số 
1678/QĐ-BYT 
ngày 10 tháng 6 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ 
tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực bảo trợ xã hội 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Y tế theo quy 
định tại Nghị quyết 
số 66.18/2026/NQ-
CP ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh. 

3 Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 
phép hoạt động đối với cơ sở trợ 
giúp xã hội (Mã TTHC: 
1.013815) 

Quyết định số 3301/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
bảo trợ xã hội thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Y tế 
(thứ tự A.1, A.2, B.7) 

- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh; 
- Quyết định số 
1678/QĐ-BYT 
ngày 10 tháng 6 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ 
tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực bảo trợ xã hội 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Y tế theo quy 
định tại Nghị quyết 
số 66.18/2026/NQ-
CP ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh. 

4 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở 
trợ giúp xã hội dưới 10 đối 
tượng có hoàn cảnh khó khăn 
(Mã TTHC: 2.000355) 

Quyết định số 3301/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
bảo trợ xã hội thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Y tế 
(thứ tự A.1, A.2, B.7) 

- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh; 
- Quyết định số 
1678/QĐ-BYT 
ngày 10 tháng 6 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ 
tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực bảo trợ xã hội 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Y tế theo quy 
định tại Nghị quyết 
số 66.18/2026/NQ-
CP ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh. 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH „ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3976/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 8189/TTr-SYT ngày 19 tháng 
6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 17 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tê, gồm: 13 thủ tục được 
sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 đên hêt 
ngày 28 tháng 02 năm 2027. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Thứ tự A.13 tại danh mục ban hành kèm theo Quyêt định số 3296/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tê. 

- Thứ tự III.1, 111.2,111.3,111.4,111.5,111.6, III.7, III.8, III.9, III.10, III.11, III.12, 
III. 15, III. 16, III.17 và III.18 tại danh mục ban hành kèm theo Quyêt định số 632/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Thiêt bị y 
tê; Phòng bệnh; Y, dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tê. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Y tê, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
Đăng ký lưu 
hành mới chế 
phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế 
(Mã TTHC: 
1.013866) 
Trường hợp 
1: Đối với hồ 
sơ chế phẩm 
đăng kỷ lưu 
hành mới của 
chế phẩm diệt 
côn trùng 
dùng trong 
gia dụng có 
hoạt chất, 
hàm lượng 
hoạt chất, 
dạng chế 
phẩm theo 
khuyên cáo 
của Tổ chức 
Y tế thế giới 
và phù hợp 
với quy định 
của Bộ Y tế 
về danh mục 
hoạt chất 
không được 

- Trường 
hợp 1: 20 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ. 
- Trường 
hợp 2.1: 80 
ngày kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ. 
- Trường 
hợp 2.2: 40 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà ̂ Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tế thuộc Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh (Sở Y 
tế) 

Trường hợp 1: 
Theo quy định 
tại Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC: 
Phí thẩm định 
đăng ký lưu 
hành mới: 
11.000.000 
đồng/hồ sơ. 
Trường hợp 2: 
Theo quy định 
tại Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC: 
- Phí thẩm định 
hồ sơ cho phép 
khảo nghiệm 
(nộp lần đầu 
cùng với hồ sơ 
đăng ký lưu 
hành mới): 
3.500.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phí thẩm định 
đăng ký lưu 
hành mới (nộp 
khi bổ sung 
Phiếu trả lời kết 
quả khảo 
nghiệm và kết 
quả kiểm 

- Nghị quyết 
số 
66.18/2026/N 
Q-CP ngày 
18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về 
phân quyền, 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ 
tục hành 
chính, điều 
kiện kinh 
doanh. 
- Nghị định 
số 
148/2025/NĐ 
-CP ngày 12 
tháng 6 năm 
2025 của 
Chính phủ 
quy định về 
phân quyền, 
phân cấp 
trong lĩnh vực 
y tế. 
- Nghị định 
số 
42/2025/NĐ-
CP ngày 27 
tháng 02 năm 
2025 của 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 237+238/Ngày 15-8-2026 12 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 

sử dụng trong 
chế phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế; 
hồ sơ đăng ký 
mới đôi với 
chế phẩm diệt 
khuẩn dùng 
trong gia 
dụng có chứa 
hoạt chất 
Ethanol hoặc 
Isopropanol 
hoặc hỗn hợp 
Ethanol và 
Isopropanol 
với tổng hàm 
lượng từ 60% 
đến 90% và 
có thể chứa 
không quá 
0,5% 
Chlorhexidin 
e. 
Trường hợp 
2. Đôi với hồ 
sơ đăng ký 
lưu hành mới 
chế phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế 
không thuộc 
trường hợp 1 
nêu trên: 
- Trường hợp 
2.1: Đôi với 
hồ sơ đăng ký 
lưu hành mới 

nghiệm thành 
phần hoạt chất): 
11.000.000 
đồng/hồ sơ. 
Từ ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026 áp 
dụng mức phí 
theo Quyết định 
số 2495/QĐ-
BYT ngày 
04/8/2025 của 
Bô trưởng Bô Y 
tế về việc công 
bố Danh mục 
TTHC sửa đổi, 
bổ sung mức 
phí theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 của 
Bô trưởng Bô 
Tài chính thuôc 
phạm vi quản lý 
của Bô Y tế, cụ 
thể: 
Trường hợp 1: 
Phí thẩm định 
đăng ký lưu 
hành mới: 
5.500.000 
đồng/hồ sơ. 
Trường hợp 2: 
- Phí thẩm định 
hồ sơ cho phép 
khảo nghiệm 
(nôp lần đầu 
cùng với hồ sơ 
đăng ký lưu 
hành mới): 
1.750.000 

Chính phủ 
quy định 
chức năng, 
nhiệm vụ, 
quyền hạn và 
cơ cấu tổ 
chức của Bô 
Y tế. 
- Nghị định 
số 
91/2016/NĐ-
CP ngày 01 
tháng 7 năm 
2016 của 
Chính phủ về 
quản lý hóa 
chất, chế 
phẩm diệt côn 
trùng, diệt 
khuẩn dùng 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế. 
- Nghị định 
số 
155/2018/NĐ 
-CP ngày 12 
tháng 11 năm 
2018 của 
Chính phủ 
sửa đổi, bổ 
sung môt số 
quy định liên 
quan đến điều 
kiện đầu tư 
kinh doanh 
thuôc phạm 
vi quản lý 
nhà nước của 
Bô Y tế. 
- Nghị định 
số 
129/2024/NĐ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 

chế phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế 
có chứa hoạt 
chất hoặc có 
dạng sản 
phẩm lần đầu 
hoặc có phạm 
vi sử dụng 
hoặc tác 
dụng lần đầu 
đăng kỷ tại 
Việt Nam. 
- Trường hợp 
2.2: Đối với 
hồ sơ đăng kỷ 
lưu hành mới 
chế phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế 
không thuộc 
trường hợp 1 
và trường 
hợp 2.1 ở 
trên. 

đồng/hồ sơ. 
- Phí thẩm định 
đăng ký lưu 
hành mới (nộp 
khi bổ sung 
Phiêu trả lời kêt 
quả khảo 
nghiệm và kêt 
quả kiểm 
nghiệm thành 
phần hoạt chất): 
5.500.000 
đồng/hồ sơ. 

-CP ngày 10 
tháng 10 năm 
2024 của 
Chính phủ 
sửa đổi, bổ 
sung một số 
Điều của 
Nghị định số 
91/2016/NĐ-
CP ngày 01 
tháng 7 năm 
2016 của 
Chính phủ về 
quản lý hóa 
chất, chê 
phẩm diệt côn 
trùng, diệt 
khuẩn dùng 
trong lĩnh vực 
gia dụng và y 
tê; Nghị định 
số 
155/2018/NĐ 
-CP ngày 12 
tháng 11 năm 
2018 của 
Chính phủ 
sửa đổi, bổ 
sung một số 
quy định liên 
quan đên điều 
kiện đầu tư 
kinh doanh 
thuộc phạm 
vi quản lý 
nhà nước của 
Bộ Y tê. 
- Thông tư số 
05/2026/TT-
BYT ngày 
31/3/2026 
của Bộ Y tê 
ban hành 

2 Gia hạn số 
đăng ký lưu 
hành chê 
phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tê 
(Mã TTHc: 
1.013874) 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tê thuộc Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh (Sở Y 
tê) 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC: 
4.000.000 
đồng/hồ sơ. 
Từ ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026 áp 
dụng mức phí 
theo Quyêt định 

-CP ngày 10 
tháng 10 năm 
2024 của 
Chính phủ 
sửa đổi, bổ 
sung một số 
Điều của 
Nghị định số 
91/2016/NĐ-
CP ngày 01 
tháng 7 năm 
2016 của 
Chính phủ về 
quản lý hóa 
chất, chê 
phẩm diệt côn 
trùng, diệt 
khuẩn dùng 
trong lĩnh vực 
gia dụng và y 
tê; Nghị định 
số 
155/2018/NĐ 
-CP ngày 12 
tháng 11 năm 
2018 của 
Chính phủ 
sửa đổi, bổ 
sung một số 
quy định liên 
quan đên điều 
kiện đầu tư 
kinh doanh 
thuộc phạm 
vi quản lý 
nhà nước của 
Bộ Y tê. 
- Thông tư số 
05/2026/TT-
BYT ngày 
31/3/2026 
của Bộ Y tê 
ban hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

số 2495/QĐ-
BYT ngày 
04/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y 
tê về việc công 
bố Danh mục 
TTHC sửa đổi, 
bổ sung mức 
phí theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Y tê: 
2.000.000 
đồng/hồ sơ. 

Danh mục 
hóa chất 
không được 
sử dụng và 
Danh mục 
hóa chất nguy 
hiểm cần 
công bố 
thông tin 
trong chê 
phẩm diệt côn 
trùng, diệt 
khuẩn dùng 
trong lĩnh vực 
gia dụng và y 
tê. 
- Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC ngày 30 
tháng 8 năm 
2023 của Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chê độ thu, 
nộp, quản lý 
và sử dụng 
phí trong lĩnh 
vực y tê. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 30 
tháng 6 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
miễn một số 
khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh 
nghiệp, người 
dân. 
- Quyêt định 

3 Đăng ký lưu 
hành bổ sung 
do thay đổi 
quyền sở hữu 
số đăng ký 
lưu hành chê 
phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tê 
(Mã TTHc: 
1.013887) 

15 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tê thuộc Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh (Sở Y 
tê) 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC: 
2.500.000 
đồng/hồ sơ. 
Từ ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026 áp 
dụng mức phí 
theo Quyêt định 
số 2495/QĐ-
BYT ngày 
04/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y 
tê về việc công 
bố Danh mục 
TTHC sửa đổi, 
bổ sung mức 
phí theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 

Danh mục 
hóa chất 
không được 
sử dụng và 
Danh mục 
hóa chất nguy 
hiểm cần 
công bố 
thông tin 
trong chê 
phẩm diệt côn 
trùng, diệt 
khuẩn dùng 
trong lĩnh vực 
gia dụng và y 
tê. 
- Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC ngày 30 
tháng 8 năm 
2023 của Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chê độ thu, 
nộp, quản lý 
và sử dụng 
phí trong lĩnh 
vực y tê. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 30 
tháng 6 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
miễn một số 
khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh 
nghiệp, người 
dân. 
- Quyêt định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Y tế: 
1.250.000 
đồng/hồ sơ. 

số 1684/QĐ-
BYT ngày 10 
tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y 
tế về việc 
việc công bố 
thủ tục hành 
chính được 
sửa đổi, bãi 
bỏ trong lĩnh 
vực Phòng 
bệnh thuộc 
phạm vi quản 
lý của Bộ Y 
tế quy định 
tại Nghị 
quyết số 
66.18/2026/N 
Q-CP ngày 
18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về 
phân quyền, 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ 
tục hành 
chính, điều 
kiện kinh 
doanh. 

4 Đăng ký lưu 
hành bổ sung 
do đổi tên chế 
phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế 
(Mã TTHc: 
1.013891) 

15 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tế thuộc Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh (Sở Y 
tế) 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC: 
5.000.000 
đồng/hồ sơ. 
Từ ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026 áp 
dụng mức phí 
theo Quyết đinh 
số 2495/QĐ-
BYT ngày 
04/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc công 
bố Danh mục 
TTHC sửa đổi, 
bổ sung mức 
phí theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Y tế: 
2.500.000 
đồng/hồ sơ. 

số 1684/QĐ-
BYT ngày 10 
tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y 
tế về việc 
việc công bố 
thủ tục hành 
chính được 
sửa đổi, bãi 
bỏ trong lĩnh 
vực Phòng 
bệnh thuộc 
phạm vi quản 
lý của Bộ Y 
tế quy định 
tại Nghị 
quyết số 
66.18/2026/N 
Q-CP ngày 
18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về 
phân quyền, 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ 
tục hành 
chính, điều 
kiện kinh 
doanh. 

5 Đăng ký lưu 
hành bổ sung 
do thay đổi 
địa điểm cơ 
sở sản xuất, 

30 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tế thuộc Ủy 
ban nhân 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC: 

số 1684/QĐ-
BYT ngày 10 
tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y 
tế về việc 
việc công bố 
thủ tục hành 
chính được 
sửa đổi, bãi 
bỏ trong lĩnh 
vực Phòng 
bệnh thuộc 
phạm vi quản 
lý của Bộ Y 
tế quy định 
tại Nghị 
quyết số 
66.18/2026/N 
Q-CP ngày 
18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về 
phân quyền, 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ 
tục hành 
chính, điều 
kiện kinh 
doanh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
thay đổi cơ sở 
sản xuất chế 
phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế 
(Mã TTHC: 
1.013895) 

sơ hợp lệ. + Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

dân cấp 
tỉnh (Sở Y 
tế) 

- Phí thẩm định 
hồ sơ cho phép 
khảo nghiệm: 
3.500.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phí thẩm định 
đăng ký lưu 
hành đăng ký 
lưu hành bổ 
sung: 
2.500.000 
đồng/hồ sơ. 
Từ ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026 áp 
dụng mức phí 
theo Quyết định 
số 2495/QĐ-
BYT ngày 
04/8/2025 của 
Bô trưởng Bô Y 
tế về việc công 
bố Danh mục 
TTHC sửa đổi, 
bổ sung mức 
phí theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 của 
Bô trưởng Bô 
Tài chính thuôc 
phạm vi quản lý 
của Bô Y tế, cụ 
thể: 
- Phí thẩm định 
hồ sơ cho phép 
khảo nghiệm: 
1.750.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phí thẩm định 
đăng ký lưu 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
hành đăng ký 
lưu hành bổ 
sung: 
1.250.000 
đồng/hồ sơ. 

6 Đăng ký lưu 
hành bổ sung 
do thay đổi 
tên, địa chỉ 
liên lạc của 
đơn vị đăng 
ký, đơn vị sản 
xuất chế 
phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế 
(Mã TTHc: 
1.013867) 

15 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tế thuôc Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh 
(Sở Y tế) 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC: 
2.500.000 
đồng/hồ sơ. 
Từ ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026 áp 
dụng mức phí 
theo Quyết định 
số 2495/QĐ-
BYT ngày 
04/8/2025 của 
Bô trưởng Bô Y 
tế về việc công 
bố Danh mục 
TTHC sửa đổi, 
bổ sung mức 
phí theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 của 
Bô trưởng Bô 
Tài chính thuôc 
phạm vi quản lý 
của Bô Y tế: 
1.250.000 
đồng/hồ sơ. 

7 Đăng ký lưu 
hành bổ sung 
do thay đổi 
tác dụng, liều 
lượng sử 
dụng, phương 
pháp sử dụng, 

- 15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
đủ hồ sơ 
hợp lệ đối 
với đăng ký 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tế thuôc Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC: 
- Phí thẩm định 
hồ sơ cho phép 
khảo nghiệm: 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
hàm lượng 
hoạt chất, 
hàm lượng 
phụ gia cộng 
hưởng, dạng 
chê phẩm, 
hạn sử dụng, 
nguồn hoạt 
chất (Mã 
TTHC: 
1.013868) 
Trường hợp 
1: đăng ký 
lưu hành bổ 
sung thay đổi 
hạn sử dụng 
Trường hợp 
2: các đăng 
ký lưu hành 
bổ sung khác 
Trường hợp 1 

lưu hành bổ 
sung thay 
đổi hạn sử 
dụng. 
- Các 
trường hợp 
còn lại: 30 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

(Sở Y tê) 3.500.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phí thẩm định 
đăng ký lưu 
hành đăng ký 
lưu hành bổ 
sung: 
2.500.000 
đồng/hồ sơ. 
Từ ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026 áp 
dụng mức phí 
theo Quyêt định 
số 2495/QĐ-
BYT ngày 
04/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y 
tê về việc công 
bố Danh mục 
TTHC sửa đổi, 
bổ sung mức 
phí theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Y tê, cụ 
thể: 
- Phí thẩm định 
hồ sơ cho phép 
khảo nghiệm: 
1.750.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phí thẩm định 
đăng ký lưu 
hành đăng ký 
lưu hành bổ 
sung: 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
1.250.000 
đồng/hồ sơ. 

8 Đăng ký cấp 
lại Giấy 
chứng nhận 
đăng ký lưu 
hành chế 
phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế 
(Mã TTHc: 
1.013870) 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tế thuộc Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh 
(Sở Y tế) 

Không có 

9 Thông báo 
thay đổi nội 
dung, hình 
thức nhãn chế 
phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế 
(Mã TTHc: 
1.013872) 

03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tế thuộc Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh 
(Sở Y tế) 

Không có 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

10 Cấp giấy 
phép nhập 
khẩu chế 
phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế 
để nghiên cứu 
(Mã TTHC: 
1.013875) 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tế thuộc Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh 
(Sở Y tế) 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC: 
2.000.000 
đồng/hồ sơ. 
Từ ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026 áp 
dụng mức phí 
theo Quyết đinh 
số 2495/QĐ-
BYT ngày 
04/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc công 
bố Danh mục 
TTHC sửa đổi, 
bổ sung mức 
phí theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Y tế: 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
1.000.000 
đồng/hồ sơ. 

11 Cấp giấy 
phép nhập 
khẩu chê 
phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tê 
phục vụ mục 
đích viện trợ 
(Mã TTHC: 
1.013880) 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tê thuộc Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh 
(Sở Y tê) 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC: 
2.000.000 
đồng/hồ sơ. 
Từ ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026 áp 
dụng mức phí 
theo Quyêt định 
số 2495/QĐ-
BYT ngày 
04/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y 
tê về việc công 
bố Danh mục 
TTHC sửa đổi, 
bổ sung mức 
phí theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Y tê: 
1.000.000 
đồng/hồ sơ. 

12 Cấp giấy 
phép nhập 
khẩu chê 
phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tê 
là quà biêu, 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tê thuộc Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh 
(Sở Y tê) 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC: 
2.000.000 
đồng/hồ sơ. 
Từ ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
cho, tặng (Ma 
TTHC: 
1.013881) 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xa. 

31/12/2026 áp 
dụng mức phí 
theo Quyết định 
số 2495/QĐ-
BYT ngày 
04/8/2025 của 
Bô trưởng Bô Y 
tế về việc công 
bố Danh mục 
TTHC sửa đổi, 
bổ sung mức 
phí theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 của 
Bô trưởng Bô 
Tài chính thuôc 
phạm vi quản lý 
của Bô Y tế: 
1.000.000 
đồng/hồ sơ. 

13 Cấp giấy 
phép nhập 
khẩu chế 
phẩm diệt 
côn trùng, 
diệt khuẩn 
dùng trong 
lĩnh vực gia 
dụng và y tế 
do trên thị 
trường không 
có sản phẩm 
hoặc phương 
pháp sử dụng 
phù hợp với 
nhu cầu của 
tổ chức, cá 
nhân xin 
nhập khẩu 
(Ma TTHC: 
1.013883) 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tế thuôc Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh 
(Sở Y tế) 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
59/2023/TT-
BTC: 
2.000.000 
đồng/hồ sơ. 
Từ ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026 áp 
dụng mức phí 
theo Quyết định 
số 2495/QĐ-
BYT ngày 
04/8/2025 của 
Bô trưởng Bô Y 
tế về việc công 
bố Danh mục 
TTHC sửa đổi, 
bổ sung mức 
phí theo Thông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Y tế: 
1.000.000 
đồng/hồ sơ. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã công bố 
danh mục TTHC 

Tên Văn bản quy định 
việc bãi bỏ TTHC 

1 Công bố cơ sở đủ 
điều kiện sản xuất 
chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn 
dùng trong lĩnh vực 
gia dụng và y tế. 
(Mã TTHC: 
1.002944) 

Quyết định số 632/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 8 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục 
hành chính các lĩnh vực 
Khám bệnh, chữa bệnh; 
Thiết bị y tế; Phòng bệnh; Y, 
dược cổ truyền thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở 
Y tế (thứ tự 111.15, 111.16, 
111.17,111.18). 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-
CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ về phân quyền, cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh doanh; 
- Quyết định số 1684/QĐ-BYT 
ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng 
bệnh thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế quy định tại Nghị quyết 
số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 
tháng 5 năm 2026 của Chính phủ 
về phân quyền, cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

2 Công bố cơ sở đủ 
điều kiện cung cấp 
dịch vụ diệt côn 
trùng, diệt khuẩn 
trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế bằng 
chế phẩm. 
(Mã TTHC: 
1.002467) 

Quyết định số 632/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 8 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục 
hành chính các lĩnh vực 
Khám bệnh, chữa bệnh; 
Thiết bị y tế; Phòng bệnh; Y, 
dược cổ truyền thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở 
Y tế (thứ tự 111.15, 111.16, 
111.17,111.18). 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-
CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ về phân quyền, cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh doanh; 
- Quyết định số 1684/QĐ-BYT 
ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng 
bệnh thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế quy định tại Nghị quyết 
số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 
tháng 5 năm 2026 của Chính phủ 
về phân quyền, cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

3 Công bố cơ sở đủ 
điều kiện kiểm 
nghiệm chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong 
lĩnh vực gia dụng và 
y tế 
(Mã TTHC: 
1.004070) 

Quyết định số 632/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 8 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục 
hành chính các lĩnh vực 
Khám bệnh, chữa bệnh; 
Thiết bị y tế; Phòng bệnh; Y, 
dược cổ truyền thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở 
Y tế (thứ tự 111.15, 111.16, 
111.17,111.18). 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-
CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ về phân quyền, cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh doanh; 
- Quyết định số 1684/QĐ-BYT 
ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng 
bệnh thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế quy định tại Nghị quyết 
số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 
tháng 5 năm 2026 của Chính phủ 
về phân quyền, cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

4 Công bố cơ sở đủ 
điều kiện khảo 
nghiệm chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong 
lĩnh vực gia dụng và 
y tế 
(Mã TTHC: 
1.004062) 

Quyết định số 632/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 8 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục 
hành chính các lĩnh vực 
Khám bệnh, chữa bệnh; 
Thiết bị y tế; Phòng bệnh; Y, 
dược cổ truyền thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở 
Y tế (thứ tự 111.15, 111.16, 
111.17,111.18). 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-
CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ về phân quyền, cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh doanh; 
- Quyết định số 1684/QĐ-BYT 
ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng 
bệnh thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế quy định tại Nghị quyết 
số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 
tháng 5 năm 2026 của Chính phủ 
về phân quyền, cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3977/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ • • • • ~ ~ o • 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 
5857/TTr-SKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 
20/2026/TT-BKHCN ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ có hiệu lực. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ BÃI BỎ 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục hỗ 
trợ hoạt 

động nâng 
cao năng 
lực khoa 
học và 

công nghệ 
dành cho tổ 
chức (cấp 

tỉnh) 

Tối đa 60 
ngày kể từ 

ngày kết thúc 
thời hạn tiếp 
nhận hồ sơ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Khu vực I: Số 
43 Nguyễn Văn 
Bá, phường Thủ 
Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Không - Luật Khoa học, 
công nghệ và đổi 
mới sáng tạo năm 
2025; 
- Nghị định số 
267/2025/NĐ-CP 
ngày 14/10/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết và 
hướng dẫn một số 
điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo về 
chương trình, nhiệm 
vụ khoa học, công 
nghệ và đổi mới 
sáng tạo và một số 
quy định về thúc 
đẩy hoạt động 
nghiên cứu khoa 
học, phát triển công 
nghệ và đổi mới 
sáng tạo; 
- Thông tư số 
43/2025/TT-
BKHCN ngày 
30/11/2025 của Bọ 
trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Quy 
định quản lý hỗ trợ 
hoạt động nâng cao 
năng lực khoa học 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

và công nghệ; 
- Thông tư số 
20/2026/TT-
BKHCN ngày 20 
tháng 05 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ về sửa đổi, bổ 
sung một số điểu 
của các Thông tư để 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 
2796/QĐ-BKHCN 
ngày 16 tháng 6 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính đươc sửa 
đổi, bổ sung và bị 
bãi bỏ lĩnh vực hoạt 
động khoa học và 
công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã công bố 
danh mục TTHC 

Văn bản pháp luật quy 
định việc 

bãi bỏ TTHC 
1 1.014552 Thủ tục hỗ trợ hoạt 

động nghiên cứu 
của nghiên cứu 
viên sau tiến sĩ 
(cấp tỉnh) 

- Quyết định số 3542/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 12 
năm 2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực 
hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
(thứ tự 06, 08, 12 tại Phụ 
lục đính kèm). 

- Thông tư số 20/2026/TT-
BKHCN ngày 20 tháng 05 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điểu của các Thông tư để 
cắt giảm, đơn giản hoá thủ 
tục hành chính thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 2796/QĐ-
BKHCN ngày 16 tháng 6 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, 
bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

2 1.014555 Thủ tục hỗ trợ hoạt 
động nghiên cứu 
của nhà khoa học 
xuất sắc có thành 
tích nổi bật trong 
nghiên cứu khoa 
học và phát triển 
công nghệ (cấp 
tỉnh) 

- Quyết định số 3542/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 12 
năm 2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực 
hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
(thứ tự 06, 08, 12 tại Phụ 
lục đính kèm). 

- Thông tư số 20/2026/TT-
BKHCN ngày 20 tháng 05 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điểu của các Thông tư để 
cắt giảm, đơn giản hoá thủ 
tục hành chính thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 2796/QĐ-
BKHCN ngày 16 tháng 6 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, 
bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

3 1.014559 Thủ tục hỗ trợ nhà 
khoa học trẻ tài 
năng, kỹ sư trẻ tài 
năng (cấp tỉnh) 

- Quyết định số 3542/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 12 
năm 2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực 
hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
(thứ tự 06, 08, 12 tại Phụ 
lục đính kèm). 

- Thông tư số 20/2026/TT-
BKHCN ngày 20 tháng 05 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điểu của các Thông tư để 
cắt giảm, đơn giản hoá thủ 
tục hành chính thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 2796/QĐ-
BKHCN ngày 16 tháng 6 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, 
bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3991/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 

do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước khi thực 
hiện sắp xếp đơn vị hành chính thuộc lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của bởi Luật Ban hành văn bản ngày 
25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc hội 
vê việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê 
Kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ vê Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 
4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê Kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
1679 7/TTr-SNNMT-CCTSKN ngày 04 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản 

1. Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vê việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người 
và phương tiện nghê cá hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

2. Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vê việc chống đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản trên 
địa bàn tỉnh. 

3. Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vê một số biện pháp tăng cường quản lý việc sử dụng hóa 
chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản. 

4. Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết 
đánh bắt hải sản trên biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

5. Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý 
thông tin dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, 
xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Minh Thạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3997/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định cơ chế, chính sách 
hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại 

do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một sô Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
về kiểm tra, rà soát, hệ thông hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 
4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 
thông hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 9/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 
quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; 
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Căn cứ Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 
15821/TTr-SNNMT-CCTL ngày 27 tháng 5 năm 2026 và ý kiến Thành viên Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sản 
xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên 
địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Minh Thạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4013/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ 10 Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
(Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ về quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thông hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 
tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ 
chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tài chính tại Tờ trình 14595/TTr-STC ngày 04 
tháng 6 năm 2026, Công văn sô 16796/STC-KTPC ngày 24 tháng 6 năm 2026; ý kiến 
của Sở Tư pháp tại Công văn sô 6220/STP-KTrVB ngày 02 tháng 6 năm 2026, Công 
văn sô 7313/STP-KTrVB ngày 22 tháng 6 năm 2026 và ý thông nhất của Thành viên 
Ủy ban nhân dân Thành phô. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 10 Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu) ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 thuộc lĩnh vực tài chính 
ngân sách 

1. Quyết định số 164/2004/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về thời hạn nộp báo cáo quyết toán và 
xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm. 

2. Quyết định số 115/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng 
đất. 

3. Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nghiêm các chính sách tài khoá và thực 
hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra. 

4. Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 
để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020. 

5. Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho 
từng cấp ngân sách ở Thành phố và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 
ngân sách các cấp ở Thành phố thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. 

6. Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà 
nước năm 2017. 

7. Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách 
địa phương cho từng cấp ngân sách. 

8. Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định giao nhiệm vụ thu, chi cho thành phố 
Thủ Đức và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa 
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bàn thành phố Thủ Đức năm 2021. 

9. Quyêt định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản 
thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. 

10. Quyêt định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương quy định thời hạn gửi báo cáo quyêt toán ngân sách và 
thời gian xét duyệt, thẩm định quyêt toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán trên 
địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Quyêt định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 

Trưởng Thuê Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực II, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Vinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4017/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ các Quyết định thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông do 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu ban hành trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc hội 
vê sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 8671/TTr-SCT 
ngày 15 tháng 6 năm 2026; ý kiến thống nhất các thành viên Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định 

1. Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ 
cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương. 

2. Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương sửa đổi, bổ sung một số điêu của Quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu 
tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương. 

3. Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và 
cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc Sở 
Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Lộc Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4024/QĐ-UBND Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 

năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chế độ 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với 

cơ quan Nhà nước 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật sửa đổi, bổ sung một sồ điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sồ 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sồ điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sồ 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
vê kiêm tra, rà soát, hệ thồng hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sồ 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một sồ điêu của Nghị định sồ 78/2025/NĐ-CP ngày 
01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sồ điêu và biện pháp đê tổ 
chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 
sồ 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thồng hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình sồ 15761/TTr-STC-HCSN ngày 16 
tháng 6 năm 2026 vê tham mưu Quyết định bãi bỏ Quyết định sồ 102/2006/QĐUBND 
ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phồ; ý kiến thồng nhất của 
các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phồ. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 
của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Văn phòng Hội đồng 

nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Vinh 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH ÔÁ ố à 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4025/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 
20157/TTr-SNNMT-VP ngày 30 tháng 6 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Đất 
đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường được quy 
định tại Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: 02 thủ tục mới ban hành và 05 thủ tục được 
sửa đổi, bổ sung. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính nội bộ có số thứ tự 1 Mục 1; số thứ 
tự 5, 6, 7 Mục 2 Phần I và các nội dung chi tiết thủ tục tương ứng tại Phần II tại Danh 
mục ban hành kèm theo Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 
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mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG LĨNH VựC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp tỉnh 

Stt Tên thủ tục hành 
chính Căn cứ pháp lý Cơ quan thực 

hiện 
1 Thu hồi đất do 

chấm dứt việc sử 
dụng đất theo pháp 
luật, tự nguyện trả 
lại đất, có nguy cơ 
đe dọa tính mạng 
con người, không 
còn khả năng tiếp 
tục sử dụng quy 
định tại khoản 1, 2 
và 3 Điều 82 Luật 
Đất đai 

(1) Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc 
hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi 
hành Luật Đất đai; 
(2) Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị 
quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy 
định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật 
Đất đai; 
(3) Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 
26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã thực hiện đối với các nhiệm 
vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
(4) Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 
30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về quy định về trình tự, thủ tục 
hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường 

2 Bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư, thu hồi 
đất đối với phần 
diện tích còn lại 
không thỏa thuận 
được của dự án sử 
dụng đất thông qua 
thỏa thuận về nhận 

(1) Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc 
hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi 
hành Luật Đất đai; 
(2) Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị 
quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường 
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Stt Tên thủ tục hành 
chính Căn cứ pháp lý Cơ quan thực 

hiện 
quyền sử dụng đất 
quy định tại điểm b 
khoản 2 và điểm d 
khoản 13 Điều 3 
của Nghị quyết số 
254/2025/QH15 
ngày 11 tháng 12 
năm 2025 

định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật 
Đất đai; 
(3) Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 
26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã thực hiện đối với các nhiệm 
vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
(4) Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 
30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về quy định về trình tự, thủ tục 
hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp tỉnh 

Stt Tên thủ tục hành 
chính Căn cứ pháp lý Cơ quan thực 

hiện 
1 Thu hồi đất thuộc 

trường hợp vi phạm 
pháp luật về đất đai 
quy định tại Điều 81 
Luật Đất đai 

(1) Nghị quyết số 254/2025/QH15 của 
Quốc hội quy định một số cơ chế, chính 
sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 
tổ chức thi hành Luật Đất đai; 
(2) Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 
31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều 
của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của 
Quốc hội quy định một số cơ chế, chính 
sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 
tổ chức thi hành Luật Đất đai; 
(3) Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về phân cấp cho 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực 
hiện đối với các nhiệm vụ trong lĩnh vực 
đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
(4) Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về quy định về trình 
tự, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
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C. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp xã 

Stt Tên thủ tục 
hành chính Căn cứ pháp lý Cơ quan 

thực hiện 
1 Thu hồi đất 

thuộc trường 
hợp vi phạm 
pháp luật về đất 
đai quy định tại 
Điều 81 Luật 
Đất đai 

(1) Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội 
quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất 
đai; 
(2) Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 
01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 
254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ 
chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 
(3) Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã thực hiện đối với các nhiệm vụ trong lĩnh 
vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
(4) Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính 
lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Ủy ban nhân 
dân cấp xã 

2 Thu hồi đất do 
chấm dứt việc 
sử dụng đất theo 
pháp luật, tự 
nguyện trả lại 
đất, có nguy cơ 
đe dọa tính 
mạng con người, 
không còn khả 
năng tiếp tục sử 
dụng quy định 
tại khoản 1, 2 và 
3 Điều 82 Luật 
Đất đai 

(1) Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội 
quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất 
đai; 
(2) Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 
01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 
254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ 
chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 
(3) Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã thực hiện đối với các nhiệm vụ trong lĩnh 
vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
(4) Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính 
lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Ủy ban nhân 
dân cấp xã 
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Stt Tên thủ tục 
hành chính Căn cứ pháp lý Cơ quan 

thực hiện 
3 Thu hồi đất đối 

với các trường 
hợp quy định tại 
khoản 1 Điều 48 
Luật Đất đai 

(1) Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội 
quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất 
đai; 
(2) Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 
01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 
254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ 
chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 
(3) Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã thực hiện đối với các nhiệm vụ trong lĩnh 
vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
(4) Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính 
lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Ủy ban nhân 
dân cấp xã 

4 Thủ tục bồi 
thường, hỗ trợ, 
tái định cư, thu 
hồi đất vì mục 
đích quốc 
phòng, an ninh; 
phát triển kinh tế 
- xã hội vì lợi 
ích quốc gia, 
công cộng 

(1) Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội 
quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất 
đai; 
(2) Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 
01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 
254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ 
chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 
(3) Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã thực hiện đối với các nhiệm vụ trong lĩnh 
vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
(4) Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính 
lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Ủy ban nhân 
dân cấp xã 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH 
VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả 
lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử 
dụng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 82 Luật Đất đai 

(1) Trình tự thực hiện 

1. Cơ quan, người có thẩm quyền gửi một trong các văn bản, giấy tờ sau đến Ủy 
ban nhân dân Thành phố: 

Thành phần hồ sơ 

a) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật đối 
với trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất bị giải 
thể, phá sản hoặc bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; 

b) Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định 
của pháp luật đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người nhận 
thừa kế sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản theo quy định của pháp luật về dân 
sự; 

c) Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đất 
được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất; 

d) Văn bản chấm dứt dự án đầu tư đối với trường hợp thu hồi đất trong trường 
hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

đ) Văn bản thu hồi rừng đối với trường hợp thu hồi đất trong trường hợp đã bị 
thu hồi rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; 

e) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng 
đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất; 

g) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, 
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sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đối với trường hợp các 
trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hoặc không còn 
khả năng tiếp tục sử dụng. 

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân Thành 
phố có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có). 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu hồi đất, 
Ủy ban nhân dân Thành phố có có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi đất, quyết 
định thu hồi đất đồng thời với thu hồi rừng đối với trường hợp thu hồi đất theo quy 
định tại điểm đ khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết 
định thu hồi đất. 

Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành quyết 
định thu hồi đất. 

Trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai 
thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 172 Luật Đất đai. 

(2) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố, bao gồm: 

+ Tờ trình về việc thu hồi đất; 

+ Dự thảo Quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 27 ban hành kèm theo Quyết định 
số này. 

- Số lượng: 01 bộ. 

(4) Thời hạn giải quyết: 15 ngày. 

(5) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Sở Nông nghiệp và Môi 
trường. 

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định thu hồi đất. 

(8) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
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(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi đất Mẫu số 27 ban hành kèm 
theo Quyết định số này. 

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không quy định 

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực đất đai. 

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính 
sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc 
hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức 
thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối 
với các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 27. Quyết định thu hồi đất/thu hồi đất và thu hồi rừng theo quy định tại Điều 
81 và Điều 82 Luật Đất đai 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm ... 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi đất/thu hồi đất và thu hồi rừng 

ỦY BAN NHÂN DÂN .. 

Căn cứ Luật ; 

Căn cứ Luật Đất đai; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định ; 

Căn cứ1 ; 

Xét đề nghị của tại Tờ trình số ngày tháng năm , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

- Thu hồi m2 của (ghi tên người có đất bị thu hồi), 
thuộc thửa đất số (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số , tại 

- Thu hồi rừng với diện tích là ha, có hiện trạng gồm: rừng tự nhiên ha, 
rừng trồng ha, tại2 thuộc quyền quản lý của3 (chỉ 
áp dụng đối với thu hồi đất và thu hồi rừng). 

1 Văn bản thu hồi rừng. 

2 Ghi rõ theo địa danh hành chính. 
3 Ghi rõ tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 
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- Vị trí thu hồi rừng (lô, khoảnh, tiểu khu): (chỉ 
áp dụng đối với thu hồi đất và thu hồi rừng). 

- Lý do thu hồi4: 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất/rừng cụ 
thể như sau: 

1 

2 

Điều 3. Giao cho cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có): 

- Quản lý đất: 

- Quản lý rừng (nếu có): 

Điều 4. 

1. Quyết định số /2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 

2. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 nêu trên chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định số /2026/QĐ-UBND./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

4 Lý do thu hồi: 

- Đối với thu hồi đất: Ghi rõ lý do thu hồi đất theo quy định tại Điều 81, 82 Luật Đất đai; 

- Đối với thu hồi rừng: Ghi rõ lý do thu hồi rừng theo quy định tại Điều 22 Luật Lâm nghiệp. 
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2. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với phần diện tích còn lại 
không thỏa thuận được của dự án sử dụng đất thông qua thỏa thuận về nhận 

~ • • • • ~ ~ • • • 

quyền sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 2 và điểm d khoản 13 Điều 3 của 
Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 

(1) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức kinh tế lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 
gửi đến cơ quan chuyên môn quản lý hoạt động đầu tư (thông qua Trung tâm phục vụ 
hành chính công) để tham mưu việc chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ quan có chức 
năng quản lý về đầu tư căn cứ vào điều kiện thu hồi đất quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 3 của Nghị quyết số 254/2025/QH15, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 
49/2026/NĐ-CP và pháp luật về đầu tư để xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc 
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc quyết định 
chấp thuận nhà đầu tư. 

Bước 2: 

a) Tổ chức kinh tế được công nhận là chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thu hồi đất 
đối với phần diện tích đất còn lại không thỏa thuận được gửi đến Trung tâm phục vụ 
hành chính công. 

b) Sau khi nhận được hồ sơ của Chủ đầu tư dự án, Trung tâm phục vụ hành 
chính công chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường theo thời hạn quy định. 

c) Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thu 
hồi đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà 
soát hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo quy định thì Sở Nông nghiệp và Môi 
trường lập văn bản gửi Chủ đầu tư dự án đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường 
hợp hồ sơ đảm bảo quy định thì lập hồ sơ (quy định thành phần hồ sơ tại Bước 2) đề 
nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua việc 
thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại không thỏa thuận được để thực hiện dự 
án. 

Bước 3: Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết thu hồi 
đất đối với phần diện tích đất còn lại không thỏa thuận được để thực hiện dự án. 

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ đầu tư, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai thực hiện trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư, thu hồi đất theo quy định tại Phần IV Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết 
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định này. Việc thẩm định, phê duyệt số tiền quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 
49/2026/NĐ-CP thực hiện đồng thời với trình tự thẩm định, phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư; việc chi trả số tiền này cho người sử dụng đất, chủ sở hữu 
tài sản gắn liền với đất thực hiện trước khi quyết định thu hồi đất. 

Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực 
hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các nội dung về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất. 

(2) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ 

+ Hồ sơ tại Bước 1: Tổ chức kinh tế lập hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của 
pháp luật về đầu tư. 

+ Hồ sơ tại Bước 2: 

1. Tổ chức kinh tế lập hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị thu hồi đất theo Mẫu số 23 ban hành kèm theo Quyết định 
này. 

b) Văn bản cho phép thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử 
dụng đất. 

c) Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư 
đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường lập hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành 
phố thông qua việc thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại không thỏa thuận 
được để thực hiện dự án (kèm theo hồ sơ do tổ chức đã lập tại Bước 2). 

b) Dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân 
Thành phố thông qua việc thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại không thỏa 
thuận. 

c) Các văn bản tài liệu liên quan (nếu có). 

- Số lượng: 01 bộ. 

(4) Thời hạn giải quyết: 10 ngày. 
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(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Sở Nông nghiệp và Môi 
trường. 

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Nghị quyết thu hồi đất đối 
với phần diện tích đất còn lại không thỏa thuận được để thực hiện dự án. 

(8) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thu hồi đất theo Mẫu số 23 ban 
hành kèm theo Quyết định này. 

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không quy định 

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực đất đai. 

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính 
sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc 
hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức 
thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối 
với các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mâu sô 23. Văn bản đề nghị thu hôi đât đôi với phần diện tích đât còn lại không 
thỏa thuận được quy định tại điểm b khoản 2 và điểm d khoản 13 Điều 3 của 
Nghị quyết sô 254/2025/QH15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố 

1. Thông tin về tổ chức kinh tế 

- Tên tổ chức kinh tế: 

- Địa chỉ/trụ sở chính: 

- Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...): 

- Người đại diện theo pháp luật: 

+ Họ và tên: , Chức vụ: 

+ Số điện thoại: 

+ Số CCCD: , ngày cấp: 

2. Thông tin về dự án 
- Tên dự án: 

- Địa điểm thực hiện: 

- Diện tích đất sử dụng của dự án: 

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 
thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư 

3. Kết quả thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đât 
- Tổng diện tích đất phải thoả thuận nhận quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn 

liền với đất, chi phí đầu tư vào đất của dự án: m2. 

- Tổng số người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phải thỏa thuận nhận quyền sử 
dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào đất của dự án: 

người sử dụng đất. 

- Tổng diện tích đất đã thoả thuận nhận quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền 
với đất, chi phí đầu tư vào đất: m2 (chiếm % tổng diện tích đất phải thoả 
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thuận nhận quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào đất 
của dự án). 

- Tổng số người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã thỏa thuận 
nhận quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào đất: 
người sử dụng đất (chiếm % tổng số người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phải 
thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào 
đất của dự án). 

Tổ chức kinh tế đã đạt thỏa thuận trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng 
người sử dụng đất đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 
số 254/2025/QH15 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP. Hiện nay, còn 
phần diện tích đất m2 của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chưa thỏa thuận được. (Danh sách chi tiết kèm theo) 

4. Đề nghị thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại 

Tổ chức kinh tế kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh/thành phố chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng 
cấp trình Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố xem xét, thông qua việc thu hồi đất đối 
với phần diện tích đất còn lại không thỏa thuận được để thực hiện dự án. 

Tổ chức kinh tế cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước trong 
quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài 
chính về đất đai theo quy định. 

Tổ chức kinh tế chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu chứng minh dự án thoả 
thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất nêu tại 
văn bản đề nghị thu hồi đất này. 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND xã, phường .... (để b/c); 

- Lưu ... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KINH TẾ 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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3. Thu hồi đât thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đât đai quy định tại 
Điều 81 Luật Đât đai 

(1) Trình tự thực hiện: 

1. Trường hợp hành vi vi phạm phải xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan, 
người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính kiến nghị thu hồi đất do người sử 
dụng đất vẫn tiếp tục vi phạm, hoặc trường hợp không phải xử phạt vi phạm hành 
chính thì cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền gửi kết luận thanh tra, kiểm tra 
đến Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị hoặc kết 
luận của cơ quan, người có thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường lập hồ sơ thu 
hồi đất trình Ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân Thành 
phố có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có). 

Người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và 
nghĩa vụ liên quan đối với tài sản quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 105 Luật Đất 
đai có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất theo thời hạn quy định tại thông báo thu hồi 
đất kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất nhưng không quá 45 ngày, trừ trường 
hợp quy định tại Mục 7 Phần I Phụ lục I của Quyết định số /2026/QĐ-UBND. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu hồi đất, 
Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi đất và chỉ 
đạo việc tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất. 

Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành quyết 
định thu hồi đất. 

5. Trách nhiệm của người có đất thu hồi 

a) Chấp hành quyết định thu hồi đất; 

b) Thực hiện bàn giao đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho cơ quan, người có 
thẩm quyền được quy định tại quyết định thu hồi đất. 

6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Thông báo việc thu hồi đất cho người sử dụng đất và đăng trên cổng hoặc 
trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/cấp xã; 
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b) Chỉ đạo xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn 
liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 39 
Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ; 

d) Bố trí kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. 

7. Xử lý tài sản trên đất, giá trị tài sản còn lại của người có đất thu hồi 

a) Trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai thì giá 
trị tài sản được xác định tại thời điểm quyết định thu hồi đất do Hội đồng định giá tài 
sản xác định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất, cơ quan 
có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền thu hồi đất thành lập Hội đồng 
định giá tài sản. 

Giá trị tài sản còn lại sau khi trừ đi các chi phí để thu hồi đất, bao gồm chi phí 
lập hồ sơ thu hồi đất, chi phí cưỡng chế thu hồi đất (nếu có), chi phí định giá tài sản 
và các chi phí khác để thu hồi đất, được hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với 
đất thu hồi trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhà đầu tư khác được Nhà 
nước giao đất, cho thuê đất nộp nghĩa vụ tài chính bằng hoặc lớn hơn số tiền hoàn trả 
nêu trên. 

b) Trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 81 Luật Đất đai thì 
trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất theo quy định, chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi được thực hiện bán tài sản theo quy định của pháp 
luật. Khi hết thời hạn nêu trên, người sử dụng đất thu hồi không thực hiện được việc 
bán tài sản của mình gắn liền với đất thì Nhà nước không bồi thường đối với tài sản 
gắn liền với đất. Chủ sở hữu tài sản phải tự tháo dỡ tài sản trả lại mặt bằng cho Nhà 
nước theo thời hạn ghi trong quyết định thu hồi đất, trường hợp không thực hiện thì 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. 

Trường hợp nhà đầu tư mua lại tài sản gắn liền với đất của người có đất thu hồi 
thì được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. 

(2) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố, bao gồm: 
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+ Tờ trình về việc thu hồi đất; 

+ Dự thảo Quyết định thu hồi đất Quyết định thu hồi đất Mẫu số 27 ban hành 
kèm theo Quyết định số này. 

+ Các tài liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến quy định tại Mục 
(1). 

- Số lượng: 01 bộ. 

(4) Thời hạn giải quyết: 35 ngày. 

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Sở Nông nghiệp và Môi 
trường. 

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định thu hồi đất. 

(8) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi đất Mẫu số 27 ban hành kèm 
theo Quyết định số này. 

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không quy định 

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực đất đai. 

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính 
sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc 
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hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức 
thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối 
với các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 27. Quyết định thu hồi đất/thu hồi đất và thu hồi rừng theo quy định tại Điều 
81 và Điều 82 Luật Đất đai 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi đất/thu hồi đất và thu hồi rừng 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật ; 

Căn cứ Luật Đất đai; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định ; 

Căn cứ1 ; 

Xét đề nghị của tại Tờ trình số ngày tháng năm , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

- Thu hồi m2 của (ghi tên người có đất bị thu 
hồi), thuộc thửa đất số (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số 

, tại 

- Thu hồi rừng với diện tích là ha, có hiện trạng gồm: rừng tự nhiên 
ha, rừng trồng .. ha, tại2 thuộc quyền quản lý 
của3 (chỉ áp dụng đối với thu hồi đất và thu hồi rừng). 

1 Văn bản thu hồi rừng. 

2 Ghi rõ theo địa danh hành chính. 
3 Ghi rõ tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 
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- Vị trí thu hồi rừng (lô, khoảnh, tiểu khu): 
(chỉ áp dụng đối với thu hồi đất và thu hồi rừng). 

- Lý do thu hồi4: 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất/rừng 
cụ thể như sau: 

1 

2 

Điều 3. Giao cho cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có): 

- Quản lý đất: 

- Quản lý rừng (nếu có): 

Điều 4. 

1. Quyết định số /2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày tháng 
năm 

2. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 nêu trên chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định số /2026/QĐ-UBND./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

4 Lý do thu hồi: 

- Đối với thu hồi đất: Ghi rõ lý do thu hồi đất theo quy định tại Điều 81, 82 Luật Đất đai; 

- Đối với thu hồi rừng: Ghi rõ lý do thu hồi rừng theo quy định tại Điều 22 Luật Lâm nghiệp. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 
1. Thu hồi đất thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại 

Điều 81 Luật Đất đai 

(1) Trình tự thực hiện: 

1. Trường hợp hành vi vi phạm phải xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan, 
người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính kiến nghị thu hồi đất do người sử 
dụng đất vẫn tiếp tục vi phạm, hoặc trường hợp không phải xử phạt vi phạm hành 
chính thì cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền gửi kết luận thanh tra, kiểm tra 
đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi. 

2. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị hoặc kết 
luận của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã 
lập hồ sơ thu hồi đất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu 
tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có). 

Người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và 
nghĩa vụ liên quan đối với tài sản quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 105 Luật Đất 
đai có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất theo thời hạn quy định tại thông báo thu hồi 
đất kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất nhưng không quá 45 ngày, trừ trường 
hợp quy định tại Mục 7 Phần I Phụ lục I của Quyết định số /2026/QĐ-UBND. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu hồi đất, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi đất và 
chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất. 

Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành quyết 
định thu hồi đất. 

5. Trách nhiệm của người có đất thu hồi 

a) Chấp hành quyết định thu hồi đất; 

b) Thực hiện bàn giao đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho cơ quan, người có 
thẩm quyền được quy định tại quyết định thu hồi đất. 

6. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Thông báo việc thu hồi đất cho người sử dụng đất và đăng trên cổng hoặc 
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trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Chỉ đạo xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn 
liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 39 
Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ; 

d) Bố trí kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. 

7. Xử lý tài sản trên đất, giá trị tài sản còn lại của người có đất thu hồi 

a) Trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai thì giá 
trị tài sản được xác định tại thời điểm quyết định thu hồi đất do Hội đồng định giá tài 
sản xác định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất, cơ quan 
có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi 
đất thành lập Hội đồng định giá tài sản. 

Giá trị tài sản còn lại sau khi trừ đi các chi phí để thu hồi đất, bao gồm chi phí 
lập hồ sơ thu hồi đất, chi phí cưỡng chế thu hồi đất (nếu có), chi phí định giá tài sản 
và các chi phí khác để thu hồi đất, được hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với 
đất thu hồi trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhà đầu tư khác được Nhà 
nước giao đất, cho thuê đất nộp nghĩa vụ tài chính bằng hoặc lớn hơn số tiền hoàn trả 
nêu trên. 

b) Trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 81 Luật Đất đai thì 
trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất theo quy định, chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi được thực hiện bán tài sản theo quy định của pháp 
luật. Khi hết thời hạn nêu trên, người sử dụng đất thu hồi không thực hiện được việc 
bán tài sản của mình gắn liền với đất thì Nhà nước không bồi thường đối với tài sản 
gắn liền với đất. Chủ sở hữu tài sản phải tự tháo dỡ tài sản trả lại mặt bằng cho Nhà 
nước theo thời hạn ghi trong quyết định thu hồi đất, trường hợp không thực hiện thì 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. 

Trường hợp nhà đầu tư mua lại tài sản gắn liền với đất của người có đất thu hồi 
thì được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. 

(2) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ cơ quan quản lý đất đai cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
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dân cấp xã, bao gồm: 

+ Tờ trình về việc thu hồi đất; 

+ Dự thảo Quyết định thu hồi đất Quyết định thu hồi đất Mẫu số 27 ban hành 
kèm theo Quyết định số này. 

+ Các tài liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến quy định tại Mục 
(1). 

- Số lượng: 01 bộ. 

(4) Thời hạn giải quyết: 35 ngày. 

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai cấp xã. 

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: 

- Ủy ban nhân dân xã. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định thu hồi đất. 

(8) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi đất Mẫu số 27 ban hành kèm 
theo Quyết định số này. 

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không quy định 

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực đất đai. 

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính 
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sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc 
hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức 
thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối 
với các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 27. Quyết định thu hồi đất/thu hồi đất và thu hồi rừng theo quy định tại Điều 
81 và Điều 82 Luật Đất đai 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi đất/thu hồi đất và thu hồi rừng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật ; 

Căn cứ Luật Đất đai; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định ; 

Căn cứ1 ; 

Xét đề nghị của tại Tờ trình số ngày tháng năm , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

- Thu hồi m2 của (ghi tên người có đất bị thu 
hồi), thuộc thửa đất số (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số 

, tại 

- Thu hồi rừng với diện tích là ha, có hiện trạng gồm: rừng tự nhiên 
ha, rừng trồng ha, tại2 thuộc quyền quản lý 
của3 (chỉ áp dụng đối với thu hồi đất và thu hồi rừng). 

1 Văn bản thu hồi rừng. 

2 Ghi rõ theo địa danh hành chính. 
3 Ghi rõ tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 
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- Vị trí thu hồi rừng (lô, khoảnh, tiểu khu): 
(chỉ áp dụng đối với thu hồi đất và thu hồi rừng). 

- Lý do thu hồi4: 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất/rừng 
cụ thể như sau: 

1 

2 

Điều 3. Giao cho cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có): 

- Quản lý đất: 

- Quản lý rừng (nếu có): 

Điều 4. 

1. Quyết định số /2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày tháng 
năm 

2. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 nêu trên chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định số /2026/QĐ-UBND./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

4 Lý do thu hồi: 

- Đối với thu hồi đất: Ghi rõ lý do thu hồi đất theo quy định tại Điều 81, 82 Luật Đất đai; 

- Đối với thu hồi rừng: Ghi rõ lý do thu hồi rừng theo quy định tại Điều 22 Luật Lâm nghiệp. 
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2. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả 
lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiêp tục sử 
dụng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 82 Luật Đất đai 

(1) Trình tự thực hiện: 

1. Cơ quan, người có thẩm quyền gửi một trong các văn bản, giấy tờ sau đến 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: 

Thành phần hồ sơ 

a) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật đối 
với trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất bị giải 
thể, phá sản hoặc bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; 

b) Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định 
của pháp luật đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người nhận 
thừa kế sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản theo quy định của pháp luật về dân 
sự; 

c) Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đất 
được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất; 

d) Văn bản chấm dứt dự án đầu tư đối với trường hợp thu hồi đất trong trường 
hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

đ) Văn bản thu hồi rừng đối với trường hợp thu hồi đất trong trường hợp đã bị 
thu hồi rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; 

e) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng 
đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất; 

g) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, 
sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đối với trường hợp các 
trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hoặc không còn 
khả năng tiếp tục sử dụng. 

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân Thành 
phố có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản 
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gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có). 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu hồi đất, 
Ủy ban nhân dân Thành phố có có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi đất, quyết 
định thu hồi đất đồng thời với thu hồi rừng đối với trường hợp thu hồi đất theo quy 
định tại điểm đ khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết 
định thu hồi đất. 

Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành quyết 
định thu hồi đất. 

Trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai 
thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 172 Luật Đất đai. 

(2) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ cơ quan quản lý đất đai cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã, bao gồm: 

+ Tờ trình về việc thu hồi đất; 

+ Dự thảo Quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 27 ban hành kèm theo Quyết định 
số này. 

- Số lượng: 01 bộ. 

(4) Thời hạn giải quyết: 15 ngày. 

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai cấp xã. 

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: 

- Ủy ban nhân dân xã. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định thu hồi đất. 

(8) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi đất Mẫu số 27 ban hành kèm 
theo Quyết định số này. 

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không quy định 
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(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực đất đai. 

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính 
sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc 
hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức 
thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối 
với các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 27. Quyết định thu hồi đất/thu hồi đất và thu hồi rừng theo quy định tại Điều 
81 và Điều 82 Luật Đất đai 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi đất/thu hồi đất và thu hồi rừng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật ; 

Căn cứ Luật Đất đai; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định ; 

Căn cứ1 ; 

Xét đề nghị của tại Tờ trình số ngày tháng năm , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

- Thu hồi m2 của (ghi tên người có đất bị thu 
hồi), thuộc thửa đất số (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số 

, tại 

- Thu hồi rừng với diện tích là ha, có hiện trạng gồm: rừng tự nhiên 
ha, rừng trồng ha, tại2 thuộc quyền quản lý 
của3 (chỉ áp dụng đối với thu hồi đất và thu hồi rừng). 

1 Văn bản thu hồi rừng. 

2 Ghi rõ theo địa danh hành chính. 
3 Ghi rõ tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 
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- Vị trí thu hồi rừng (lô, khoảnh, tiểu khu): 
(chỉ áp dụng đối với thu hồi đất và thu hồi rừng). 

- Lý do thu hồi4: 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất/rừng 
cụ thể như sau: 

1 

2 

Điều 3. Giao cho cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có): 

- Quản lý đất: 

- Quản lý rừng (nếu có): 

Điều 4. 

1. Quyết định số /2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày tháng 
năm 

2. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 nêu trên chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định số /2026/QĐ-UBND./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

4 Lý do thu hồi: 

- Đối với thu hồi đất: Ghi rõ lý do thu hồi đất theo quy định tại Điều 81, 82 Luật Đất đai; 

- Đối với thu hồi rừng: Ghi rõ lý do thu hồi rừng theo quy định tại Điều 22 Luật Lâm nghiệp. 
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3. Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật 
Đất đai 

(1) Trình tự thực hiện: 

1. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày cơ quan có chức năng quản lý 
đất đai cấp xã phát hiện người sử dụng đất là người dân tộc thiểu số thuộc trường hợp 
chết mà không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế là đối tượng quy định tại khoản 2 
Điều 16 Luật Đất đai, hoặc trường hợp người sử dụng đất chuyển khỏi địa bàn cấp 
tỉnh nơi có đất đến nơi khác sinh sống hoặc không còn nhu cầu sử dụng mà không 
tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thuộc hàng thừa kế là đối 
tượng quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đất đai, cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai cấp xã lập hồ sơ thu hồi đất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Trong thời hạn không quá 05 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết 
định thu hồi đất. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất, cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai cấp xã trình cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá 
tài sản để xác định giá trị tài sản gắn liền với đất, bồi thường cho người có đất thu hồi 
hoặc người được hưởng thừa kế. 

4. Việc xác định giá trị tài sản gắn liền với đất để bồi thường quy định tại khoản 
3 Điều này được thực hiện như đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định 
tại Điều 78 và Điều 79 Luật Đất đai. Kinh phí bồi thường được sử dụng từ ngân sách 
nhà nước bố trí cho việc thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu 
số. 

(2) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ cơ quan quản lý đất đai cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã, bao gồm: 

+ Tờ trình về việc thu hồi đất; 

+ Dự thảo Quyết định thu hồi đất Quyết định thu hồi đất Mẫu số 27 ban hành 
kèm theo Quyết định số này. 

- Số lượng: 01 bộ. 

(4) Thời hạn giải quyết: 30 ngày. 
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(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai cấp xã. 

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: 

- Ủy ban nhân dân xã. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định thu hồi đất. 

(8) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi đất Mẫu số 27 ban hành kèm 
theo Quyết định số này. 

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không quy định 

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực đất đai. 

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính 
sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc 
hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức 
thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối 
với các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 27. Quyêt định thu hồi đất/thu hồi đất và thu hồi rừng theo quy định tại Điều 
81 và Điều 82 Luật Đất đai 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi đất/thu hồi đất và thu hồi rừng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật ; 

Căn cứ Luật Đất đai; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định ; 

Căn cứ1 ; 

Xét đề nghị của tại Tờ trình số ngày tháng năm , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 
- Thu hồi m2 của (ghi tên người có đất bị thu 

hồi), thuộc thửa đất số (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số 
, tại 

- Thu hồi rừng với diện tích là ha, có hiện trạng gồm: rừng tự nhiên 
ha, rừng trồng ha, tại2 thuộc quyền quản lý 
của3 (chỉ áp dụng đối với thu hồi đất và thu hồi rừng). 

- Vị trí thu hồi rừng (lô, khoảnh, tiểu khu): 
(chỉ áp dụng đối với thu hồi đất và thu hồi rừng). 

1 Văn bản thu hồi rừng. 

2 Ghi rõ theo địa danh hành chính. 
3 Ghi rõ tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 
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- Lý do thu hồi4: 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất/rừng 
cụ thể như sau: 

1 

2 

Điều 3. Giao cho cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có): 

- Quản lý đất: 

- Quản lý rừng (nếu có): 

Điều 4. 
1. Quyết định số /2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày tháng 

năm 

2. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 nêu trên chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định số /2026/QĐ-UBND./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

4 Lý do thu hồi: 

- Đối với thu hồi đất: Ghi rõ lý do thu hồi đất theo quy định tại Điều 81, 82 Luật Đất đai; 

- Đối với thu hồi rừng: Ghi rõ lý do thu hồi rừng theo quy định tại Điều 22 Luật Lâm nghiệp. 
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4. Thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc 
phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

(1) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Xây dựng Kế hoạch thu hồi đất của dự án 

Trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ dự án và được 
giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất của dự 
án; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối 
hợp với cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã xem xét các căn cứ, điều kiện 
thu hồi đất theo quy định tại Điều 80 của Luật Đất đai, khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 
254/2025/NQ-QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025, Nghị quyết số 66.3/NQ-CP ngày 
15 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ để xây dựng Kế hoạch thu hồi đất. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất. 

Việc xây dựng kế hoạch thu hồi đất phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu, tiến độ giải 
phóng mặt bằng của từng công trình, dự án và quy định của pháp luật. 

Nội dung Kế hoạch thu hồi đất của dự án quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị 
định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024, điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị 
định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch thu hồi đất. 

Bước 2: Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi (theo dự án đầu 
tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) 

- Sau khi ban hành Kế hoạch thu hồi đất, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu 
hồi chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu 
hồi, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan 
có liên quan, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp 
nhận ý kiến về các nội dung sau: 

a) Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, công trình được triển khai trên 
vùng đất dự kiến thu hồi. 

b) Các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
thu hồi đất. 

c) Dự kiến nội dung kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 237+238/Ngày 15-8-2026 79 

d) Dự kiến khu vực tái định cư trong trường hợp người có đất thu hồi được bố trí 
tái định cư. 

Bước 3: Ban hành Thông báo Thu hồi đất (ngay sau khi tổ chức họp với 
người có đất trong khu vực thu hồi) 

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối 
hợp với các đơn vị liên quan có văn bản đề nghị kèm dự thảo thông báo thu hồi đất 
chuyển cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã ký ban hành thông báo thu hồi đất của từng người có đất thu 
hồi. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành thông báo thu hồi đất. 

Bước 4: Gửi thông báo thu hồi đất (ngay sau khi ban hành thông báo thu hồi 
đất) 

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi giao đơn vị, tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan gửi 
thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 
đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có), đồng thời niêm yết thông báo 
thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi trên địa bàn quản lý tại trụ sở Ủy ban 
nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi trong 
suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc thực hiện phải đảm bảo thời gian 
quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội. 

- Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có 
quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 
Nghị quyết số 254/2025/QH15 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu 
hồi đất theo quy định. 

- Trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất cho 
người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa 
vụ liên quan (nếu có) thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư thông báo trên một trong các báo hàng ngày của trung ương và cấp tỉnh trong 
03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình của trung ương và 
cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi 
niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư 
nơi có đất thu hồi, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã 
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trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không phải gửi thông báo thu 
hồi đất lại. 

Bước 5: Tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (ngay sau khi ban hành 
thông báo thu hồi đất, thực hiện song song, kết hợp với việc gửi thông báo thu hồi 
đất) 

1. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện 
các công việc sau: 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã nơi có đất 
thu hồi, các cơ quan có liên quan và người có đất thu hồi thực hiện việc điều tra, khảo 
sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi 
và tài sản gắn liền với đất thu hồi. 

- Chủ trì, phối hợp cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã nơi có đất thu 
hồi, các cơ quan có liên quan điều tra, xác định, thống kê đầy đủ các thiệt hại thực tế 
về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định người có quyền lợi 
và nghĩa vụ liên quan; thu nhập từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi, 
nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi nghề. 

- Trường hợp đã thông báo trên một trong các báo hàng ngày của trung ương và 
cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình của 
trung ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp và đã thực hiện việc niêm yết 
theo quy định nhưng vẫn không liên lạc được với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) thì đơn vị, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án chủ trì, phối hợp 
với cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã căn cứ thông tin hồ sơ địa chính, kết 
quả đo đạc kiểm đếm thực tế để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 
người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa 
vụ liên quan (nếu có). 

2. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không phối hợp trong 
việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì thực hiện như sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có 
đất thu hồi tổ chức vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực hiện điều 
tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành 
trong thời gian 15 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản. 
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- Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có 
đất thu hồi vẫn không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì đơn vị, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự thảo quyết định kiểm đếm 
bắt buộc chuyển cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã kiểm tra, trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã ký ban hành. 

- Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tham mưu 
dự thảo quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc chuyển cơ 
quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã kiểm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã ký ban hành đối với trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không 
chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

3. Việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 
theo quy định tại Điều 88 Luật Đất đai; Điều 36, Điều 37 Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP. 

Bước 6: Xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản găn liền 
với đất để xác định người sử dụng đất đủ hay không đủ điều kiện bồi thường 
(ngay sau khi nhận được hồ sơ do đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư chuyển đến, thực hiện song song, kết hợp với việc tổ chức điều tra, 
khảo sát, đo đạc kiểm đếm) 

1. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

a) Chuyển hồ sơ liên quan đến kết quả thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 
đếm đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã. 

b) Lập dự thảo phương án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 
tại địa phương và chuyển Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã (kèm theo hồ sơ pháp lý). 

2. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tham mưu trình Ủy ban nhân 
dân cấp xã xác nhận nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi đối với 
từng trường hợp bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất; xác nhận các tiêu chí theo 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 95 Luật Đất đai; Điều 5 Nghị định số 
88/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 
49/2026/NĐ-CP) để xác định người sử dụng đất đủ hay không đủ điều kiện được bồi 
thường về đất; xác nhận hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trên 
địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi theo các tiêu chí quy định tại điểm a khoản 2 Điều 
11 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP (sửa đổi tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 
226/2025/NĐ-CP). 
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Đồng thời, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tham mưu trình Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp, sản xuất, 
kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 109 Luật 
Đất đai; Điều 19, Điều 20, Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã chủ trì, phối hợp với đơn vị, tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kiểm tra, hoàn thiện dự thảo phương án đào 
tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tại địa phương. 

Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt 
đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Bước 7: Lập dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (ngay sau 
khi nhận được kết xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền 
với đất và thực hiện song song, kết hợp với việc xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp 
lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất) 

1. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập dự thảo 
Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: 

a) Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. 

b) Dự thảo Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng 
người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản. 

c) Nội dung Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phương án chi tiết về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 
88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 11 
Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ). 

2. Trường hợp có bố trí tái định cư 

a) Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thông 
báo cho người có đất ở bị thu hồi, chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng phải di chuyển 
chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 
ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi 
có đất thu hồi và tại nơi tái định cư đã có người dân sinh sống trước khi cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư. 

b) Nội dung thông báo bao gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, 
thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái 
định cư cho người có đất thu hồi. 
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c) Phương án bố trí tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải 
được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung 
của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư. 

Bước 8: Tổ chức niêm yêt công khai dự thảo Phương án bồi thường, hô trợ, 
tái định cư của dự án (ngay sau khi lập dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư) 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi niêm yết công khai dự thảo phương 
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh 
hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 
của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 10 ngày. 

Bước 9: Lấy ý kiên vê dự thảo phương án bồi thường, hô trợ, tái định cư 
(ngay sau khi hết thời hạn niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư) 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì, phối hợp với đơn vị, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đại diện những người có đất 
thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức 
tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi. Trường hợp người 
có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không tham gia họp trực tiếp có lý do chính đáng 
thì gửi ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản, ghi rõ số lượng ý kiến 
đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; có xác nhận của đại diện 
Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi. 

3. Đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý hoặc còn có ý kiến khác về 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức 
lấy ý kiến, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì, phối hợp với đơn vị, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan có liên quan 
tổ chức đối thoại; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 
hoàn chỉnh phương án. 

Bước 10: Thẩm định phương án bồi thường, hô trợ, tái định cư (trong thời 
gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của đơn vị, tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi đến) 
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1. Ngay sau khi hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư gửi hồ sơ thẩm định đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã để thực 
hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hồ sơ gửi thẩm định 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: 

a) Văn bản đề nghị thẩm định. 

b) Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm các nội dung quy định 
tại Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP; thông báo thu hồi; văn bản kiểm đếm, thống 
kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo 
địa chính thửa đất thu hồi; văn bản xác định nguồn gốc thửa đất thu hồi và tài sản gắn 
liền với đất; biên bản tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 
các giấy tờ khác có liên quan (nếu có). 

2. Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do đơn vị, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chuyển đến; cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

3. Nội dung thẩm định bao gồm: việc tuân thủ quy định pháp luật về bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung 
khác có liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Bước 11: Quyết định phê duyệt phương án bôi thường, hô trợ, tái định cư 
(ngay sau khi hoàn thành thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) 

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư và hồ sơ giá đất bồi thường trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã quyết định phê duyệt trong cùng quyết định. 

Bước 12: Thực hiện bôi thường, hô trợ, tái định cư đã được phê duyệt (ngay 
sau khi quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được có hiệu 
lực thi hành) 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm phổ biến, niêm yết 
công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu 
hồi. Việc niêm yết công khai phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Ủy ban 
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nhân dân cấp xã, trưởng khu phố/ấp, đại diện người có đất thu hồi và lưu vào hồ sơ 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. 

2. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

a) Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt đến từng 
người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa 
vụ liên quan trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư 
(nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc 
đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho đơn vị, tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

b) Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Đồng thời, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có 
trách nhiệm thu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc), các quyết định giao 
đất, cho thuê đất và các giấy tờ liên quan của phần diện tích đất bị thu hồi và phối 
hợp với người có đất thu hồi, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai để thực hiện việc cập nhật biến động đất đai đối với Giấy chứng nhận 
của phần diện tích đất bị thu hồi. 

3. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

Thực hiện việc cập nhật biến động đất đai đối với Giấy chứng nhận của phần 
diện tích đất bị thu hồi theo quy định. 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực thi hành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện bồi 
thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài 
sản. 

Bước 13: Ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định 

1. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có văn bản 
đề nghị kèm dự thảo Quyết định thu hồi đất gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp xã kiểm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký ban hành. 

2. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã kiểm tra hồ sơ do đơn vị, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi đến, trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã ký ban hành quyết định thu hồi đất. 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định 
tại khoản 5 Điều 87 Luật Đất đai. 

Bước 14: Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liên với 
đất không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư đã phê duyệt thì thực hiện như sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực hiện phương 
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành 
trong thời gian 10 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản. 

- Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có 
đất thu hồi vẫn không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện thì Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất. 

Bước 15: Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liên với 
đất, người có quyên lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện như sau: • • • • O' • ' • • • 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi, chủ 
sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bàn giao đất 
cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tổ chức 
vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 10 ngày và phải được thể hiện 
bằng văn bản. 

2. Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có 
đất thu hồi vẫn không chấp hành việc bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp xã tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký ban hành quyết định 
cưỡng chế thu hồi đất và thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 89 của Luật 
Đất đai, Quyết định 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

3. Quyết định cưỡng chế phải thi hành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người 
bị cưỡng chế nhận được quyết định cưỡng chế hoặc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp 
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xã lập biên bản về việc người bị cưỡng chế vắng mặt hoặc người bị cưỡng chế từ chối 
nhận quyết định cưỡng chế, trừ trường hợp quyết định cưỡng chế quy định thời gian 
dài hơn. 

Bước 16: Quản lý quỹ đất đã được thu hồi: 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý đất đã được thu hồi để bàn giao 
cho chủ đầu tư dự án; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. 

(2) Cách thức thực hiện: không quy định. 

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ 

Hồ sơ gửi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định theo quy định tại 
điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thẩm định; 

- Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thông báo thu hồi đất; 

- Văn bản kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản; 

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất thu hồi; 

- Văn bản xác định nguồn gốc thửa đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất; 

- Biên bản tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có). 

(4) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Tổ chức phát triển quỹ đất. 

- Chi nhánh tổ chức phát triển quỹ đất khu vực. 

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Hội đồng nhân dân cấp xã. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
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(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Kế hoạch thu hồi đất. 

- Thông báo thu hồi đất. 

- Quyết định kiểm đếm bắt buộc (nếu có). 

- Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (nếu có). 

- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Quyết định thu hồi đất. 

- Quyết định cưỡng chế thu hồi đất (nếu có). 

(8) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31, 32, 33, 34 tại Phụ lục V ban hành 
kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND. 

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật 
Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật 
Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 
định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng 
Chinh phủ quy định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người 
có đất thu hồi. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 237+238/Ngày 15-8-2026 89 

cấp trong lĩnh vực đất đai. 

- Nghị định số 226/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính 
sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc 
hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức 
thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối 
với các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về quy định về trình tự, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 31. Quyết định phê duyệt giá đất tính tiên bồi thường và phê duyệt phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Vê việc phê duyệt giá đất tính tiên bồi thường và phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án 
2 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 3 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Luật Đất đai; 

Căn cứ4 ; 

Theo đề nghị của5 tại Tờ trình số ngày tháng năm , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điêu 1. Phê duyệt giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 
dự án 6 như sau: 

Đính kèm hoặc thể hiện giá đất bồi thường của dự án7 

Điêu 2. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
để thực hiện dự án 8, bao gồm: 

1 Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã. 

2 Ghi tên dự án hoặc phân kỳ tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư được phê duyệt. 

3 Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã. 
4 Ghi tên các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính làm căn cứ để ban hành Quyết định. 

5 Ghi tên cơ quan có chức năng quản lý đất đai ở địa phương. 

6 Ghi tên dự án hoặc phân kỳ tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư được phê duyệt. 

7 Giá đất bồi thường của dự án. 

8 Ghi tên dự án hoặc phân kỳ tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư được phê duyệt. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 237+238/Ngày 15-8-2026 91 

1. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án 
theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 
năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất (sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 
31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ). 

2. Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, 
chủ sở hữu tài sản10 theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 88/2024/NĐ-
CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất (sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 
49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ). 

3. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 3. Nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên có liên quan: 

1 11 

12 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 

Điều 5 13./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
14 ' - (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dâu) 

9 Ghi tên dự án hoặc phân kỳ tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư được phê duyệt. 

10 Ghi nội dung Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản. 

11 Ghi trách nhiệm của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

12 Ghi trách nhiệm của người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 
quan (nếu có). 

13 Ghi trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành Quyết định. 
14 Ghi theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ. 
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